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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn được thực hiện tại  

Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Tâm Vân Hạnh  

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP 

Căn cứ Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh 

Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế Đồng Tháp và Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 

15/10/2018 của UBND Tỉnh, về việc sửa đổi Khoản 4, Điều 4 Quy định về chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế ban hành kèm theo 

Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế Quy 

định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh; Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014 của Bộ Y tế về việc Quy 

định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca 

phẫu thuật, thủ thuật; Thông tư 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế về 

việc sửa đổi bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành 

kèm Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế, quy định chi tiết 

phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Xét đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa 

Y học cổ truyền Tâm Vân Hạnh, địa chỉ: Đường số 02, Khóm 3, Phường 4, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ biên bản thẩm định ngày 27/02/2023 của Đoàn thẩm định Sở Y tế 

về việc cấp, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh tại Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Tâm Vân Hạnh do Bác 

sĩ Nguyễn Hồng Hạnh là người phụ trách chuyên môn kỹ thuật; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn được thực hiện tại Phòng 

khám chuyên khoa Y học cổ truyền Tâm Vân Hạnh của Bác sĩ Nguyễn Hồng 

Hạnh, địa chỉ: Đường số 02, Khóm 3, Phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp, gồm: 43 kỹ thuật (phụ lục đính kèm). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  



 Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Y tế, Chánh Thanh tra Sở Y tế, Trưởng phòng 

Nghiệp vụ Y Sở Y tế, Trưởng phòng Y tế thành phố Cao Lãnh và Cơ sở có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, NVY(2). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tạ Tùng Lâm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC KỸ THUẬT  

Được thực hiện tại Phòng phám chuyên khoa Y học cổ truyền 

(Kèm theo Quyết định số 200 /QĐ-SYT ngày 03/03/2023 của Sở Y tế) 

 

 

 

Stt 

TT 

theo 

 TT 

số 

43 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN 

TUYẾN 

 KỸ 

THUẬT 

  2 
3 

A B C D 

 VIII. Y HỌC CỔ TRUYỀN         

  A. KỸ THUẬT CHUNG     

1.  2 Hào châm x x x x 

2.  5 Điện châm x x x x 

3.  6 Thủy châm x x x x 

4.  9 Cứu x x x x 

5.  20 Xông hơi thuốc x x x x 

6.  26 Bó thuốc x x x x 

  E ĐIỆN CHÂM         

7.  297 
Điện châm điều trị rối loạn thần kinh chức năng sau chấn 

thương sọ não 
x x x x 

8.  301 Điện châm điều trị liệt chi trên 
x x x x 

9.  313 Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp x x x x 

10.  320 Điện châm điều trị liệt do viêm đa rễ, đa dây thần kinh x x x x 

  G. THUỶ CHÂM      

11.  322 Thủy châm điều trị hội chứng thắt lưng- hông x x x x 

12.  327 Thủy châm điều trị cảm mạo, cúm x x x x 

13.  330 Thủy châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não x x x x 

14.  352 Thủy châm điều trị đau vai gáy X x x x 

15.  356 Thủy châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên x x x x 

16.  365 Thủy châm điều trị liệt chi trên x x x x 

17.  366 Thủy châm điều trị liệt hai chi dưới x x x x 

18.  376 Thủy châm điều trị đau do thoái hóa khớp  x x x x 

19.  378 Thủy châm điều trị đau lưng x x x x 

  H. XOA BÓP BẤM HUYỆT     



20.  389 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên x x x x 

21.  390 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới x x x x 

22.  391 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não x x x x 

23.  392 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưnghông x x x x 

24.  395 Xoa bóp bấm huyệt phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não x x x x 

25.  396 Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên x x x x 

26.  397 Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới x x x x 

27.  408 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu x x x x 

28.  409 Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ x x x x 

29.  410 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng stress x x x x 

30.  414 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên x x x x 

31.  412 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh 
x x x x 

32.  429 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hoá khớp x x x x 

33.  430 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng x x x x 

  I. CỨU     

34.  451 Cứu điều trị hội chứng thắt lưng- hông thể phong hàn 
x x x x 

35.  452 Cứu điều trị đau đầu, đau nửa đầu thể hàn 
x x x x 

36.  454 Cứu điều trị ngoại cảm phong hàn x x x x 

37.  460 Cứu điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên thể hàn x x x x 

38.  461 Cứu điều trị đau vai gáy cấp thể hàn x x x x 

39.  473 Cứu điều trị đau lưng thể hàn 
x x x x 

40.  476 Cứu điều trị cảm cúm thể hàn 
    

41.  477 Cứu điều trị rối loạn tiêu hóa thể hàn x x x x 

  K. GIÁC HƠI     

42.  479 Giác hơi điều trị ngoại cảm phong hàn x x x x 

43.  481 Giác hơi điều trị các chứng đau x x x x 

  Tổng cộng: 43 kỹ thuật     
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